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Khoa Luật Kinh tế - Trường Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Trường Đại học Vinh 

 

TÓM TẮT  

Kinh tế số mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có 

lĩnh vực pháp luật. Cùng với việc xuất hiện nhiều loại hình giao dịch thương mại mới, các tranh chấp thương 

mại cũng đa dạng, phức tạp hơn rất nhiều, nhu cầu giải quyết tranh chấp thương mại tăng cao. Bài viết 

nghiên cứu các quy định của pháp luật tố tụng về giải quyết tranh chấp thương mại trong nền kinh tế số bằng 

phương thức trọng tài thương mại ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng 

tài, thúc đẩy hiệu quả giải quyết tranh chấp 

Từ khoá: Giải quyết tranh chấp thương mại; Trọng tài thương mại; Pháp luật tố tụng; Kinh tế số. 

1. Đặt vấn đề 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang mang lại nhiều sự thay đổi cơ bản trên toàn cầu, 

mở ra nhiều cơ hội cho các quốc gia, tổ chức/ doanh nghiệp tiếp cận và tiến hành chuyển đổi số, tạo ra không 

gian phát triển mới – kinh tế số, xã hội số, chính phủ số. “Kinh tế số” là bước phát triển tất yếu, phù hợp với 

xu thế mới, mang lại hiệu quả và giá trị lợi nhuận cao.  

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng 

khoa học công nghệ, xem đây là tiền đề, động lực quan trọng để thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng đã đề ra 12 định hướng phát triển đất nước giai 

đoạn 2021- 2030, một trong những định hướng phát triển đó là “...đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát 

triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn kết hài hoà, hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế”
1
. Trước 

sự gia tăng về số lượng cũng như loại hình giao dịch thương mại, đặc biệt là giao dịch quốc tế; phát sinh 

không ít các tranh chấp trong hoạt động thương mại với tính chất phức tạp, quy mô lớn; nhu cầu giải quyết 

các tranh chấp thương mại tăng cao. Bên cạnh các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại truyền 

thống, trong nền kinh tế số, sự xuất hiện của các phương thức giải quyết tranh chấp trực tuyến như hoà giải 

trực tuyến, trọng tài thương mại trực tuyến, toà án trực tuyến được áp dụng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, 

trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 

hệ thống pháp luật hiện hành còn chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội; 

một số quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa bảo đảm tính ổn định. Trước thực trạng đó, nhu cầu 

hoàn thiện pháp luật nói chung, hoàn thiện pháp luật tố tụng về giải quyết tranh chấp thương mại trong nền 

kinh tế số bằng trọng tài thương mại nói riêng ở Việt Nam là vô cùng cần thiết, phù hợp với một trong 3 

nhiệm vụ trọng tâm của Đảng là “hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật 

nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

pháp luật”
2
. 
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2. Khái quát về giải quyết tranh chấp thƣơng mại trong nền kinh tế số bằng trọng tài thƣơng mại 

Thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ 

kỹ thuật số. Kinh tế số trở thành đặc trưng và xu hướng phát triển quan trọng nhất hiện nay. Đó là nền kinh tế 

mà các mối quan hệ, các hoạt động kinh tế, tài chính được thực hiện trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông 

tin, truyền thông, internet trong hệ thống mạng lưới sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng hàng hóa và dịch 

vụ trên thị trường toàn cầu. Kinh tế số tạo mạng lưới và kết nối thông tin giữa người dùng và doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp có thể tận dụng mạng lưới này để tiếp cận khách hàng mới, mở rộng phạm vi kinh doanh 

của họ. Kinh tế số ứng dụng các quy trình tự động hóa, các công nghệ tiên tiến như robot, trí tuệ nhân tạo, tự 

động hóa quy trình sản xuất giúp tăng cường hiệu quả và giảm chi phí lao động. 

Trong nền kinh tế số, bên cạnh các tranh chấp thương mại truyền thống, xuất hiện nhiều tranh chấp 

thương mại với các nội dung, đối tượng tranh chấp mới như tranh chấp về hợp đồng thông minh, tranh chấp 

về đối tượng giao dịch là các tài sản mã hoá, tranh chấp về trách nhiệm pháp lý của các chủ thể tham gia mô 

hình kinh tế chia sẻ… Các chủ thể tham gia hoạt động thương mại không chỉ trên thị trường “chợ” truyền 

thống, mà các hoạt động thương mại còn diễn ra trên các ứng dụng thương mại điện tử, sàn giao dịch thương 

mại điện tử trong nước và quốc tế với chủ thể tham gia đa dạng gồm doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh, 

tổ chức phi lợi nhuận… Các tranh chấp thương mại có thể phát sinh ở các lĩnh vực thương mại khác nhau 

như thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại tài chính… với giá trị tranh chấp lớn. Điều đó 

dẫn tới thực trạng, việc giải quyết tranh chấp với các đặc thù riêng theo cách thức và các biện pháp truyền 

thống không phải lúc nào cũng phù hợp, cần có các phương thức giải quyết tranh chấp phù hợp với tính chất 

của các hoạt động, giao dịch thương mại mới. Trước thực tế đó, phương thức giải quyết tranh chấp thương 

mại trực tuyến ra đời và đang ngày càng phổ biến, thể hiện những ưu điểm vượt trội của mình, trong đó 

phương thức giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại trực tuyến được ưu tiên lựa chọn và 

áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, hình thành nên “trọng tài điện tử” hay “trọng tài trực tuyến” (online 

arbitration, electronic arbitration hay cyber arbitration). Tham gia giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương 

mại, ngoài các bên tranh chấp, trọng tài viên, còn có sự tham gia của đơn vị kỹ thuật quản lý hệ thống, nền 

tảng mà trung tâm trọng tài sử dụng. Về bản chất, trọng tài trực tuyến cũng như trọng tài truyền thống, là 

phương thức giải quyết tranh chấp trong đó bên thứ ba được lựa chọn bởi các bên tranh chấp và có quyền 

đưa ra quyết định về tranh chấp dựa trên các quy trình giải quyết và quy tắc trọng tài. Tuy nhiên, việc giải 

quyết tranh chấp được thực hiện thông qua môi trường không gian mạng. Công nghệ thông tin chính là nhân 

tố chính trong trao đổi, giao tiếp giữa các bên và giữa các bên với trọng tài viên, cũng như tiến hành các thủ 

tục khác. Ngoài ra, điểm nổi bật của trọng tài trực tuyến là sự nhanh gọn và thuận tiện của phương thức này. 

Trong khi trọng tài truyền thống phải quản lý một lượng lớn hồ sơ, giấy tờ của các bên tranh chấp trong từng 

vụ việc thì trọng tài trực tuyến chỉ cần quản lý các tệp hồ sơ, giấy tờ điện tử của các vụ việc từ nhỏ đến lớn, 

từ đơn giản đến phức tạp
3
. 

3. Pháp luật tố tụng về giải quyết tranh chấp thƣơng mại trong nền kinh tế số bằng phƣơng thức trọng 

tài thƣơng mại ở Việt Nam 

Khung pháp lý điều chỉnh trọng tài thương mại về giải quyết tranh chấp thương mại trong nền kinh tế 

số rất đa dạng, bao gồm các điều ước quốc tế trong lĩnh vực trọng tài, pháp luật quốc gia, án lệ… Tại Việt 

Nam, ngoài Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM), một số văn bản pháp luật khác cũng được 

ban hành, như Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật TTTM, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật TTTM, Luật Giao dịch điện tử 

năm 2023…Ngoài ra, để hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động trọng tài trong giải quyết tranh chấp thương mại, hệ 

thống pháp luật tố tụng còn có một số văn bản quan trọng như Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, quy định 

một số vấn đề pháp lý như thủ tục công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, 

đặc biệt quy định cụ thể thẩm quyền của toà án đối với một số thủ tục tại trọng tài … 

                                                      
3
 Hà Công Anh Bảo & Lê Hằng Mỹ Hạnh “Giải quyết tranh chấp trực tuyến – Khả năng áp dụng tại Việt Nam”, Tạp chí 

Kinh tế đối ngoại, 2017, Số 93, tr. 13. 
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3.1. Quy định của pháp luật tố tụng về thẩm quyền của trọng tài thương mại 

Theo quy định tại Điều 2 Luật TTTM và khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20 

tháng 3 năm 2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn thi hành một số quy định về 

LTTTM (Nghị quyết số 01/20214/NQ-HĐTP): “Trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp quy định 

tại Điều 2 Luật TTTM nếu các bên có thoả thuận trọng tài quy định tại Điều 5 và Điều 16 Luật TTTM, trừ 

trường hợp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này”. Theo đó, nếu các bên có thỏa thuận trọng tài phù hợp với quy 

định pháp luật, trọng tài có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp sau: (i) tranh chấp giữa các bên phát sinh từ 

hoạt động kinh doanh, thương mại; (ii) tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt 

động kinh doanh, thương mại; (iii) tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng 

Trọng tài. Như vậy, trọng tài thương mại sẽ có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp phát sinh giữa các 

bên mà trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại, kể cả các hoạt động thương mại phát sinh trên 

nền tảng số, không gian mạng… 

Tuy nhiên, từ quy định này cho thấy, tên của Luật hiện nay chưa phản ánh đúng bản chất tranh chấp có 

thể được giải quyết bằng trọng tài thương mại khi tên Luật có thêm từ “thương mại”; bởi xét theo quy định 

tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 2 Luật TTTM hiện hành, thì trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết các tranh 

chấp khác ngoài các tranh chấp thương mại, như tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại 

Việt Nam
4
, tranh chấp hàng hải

5
 hay trọng tài cũng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về hợp đồng xây 

dựng
6
 trong khi hợp đồng xây dựng là quan hệ dân sự mà không phải là quan hệ thương mại… 

Mặt khác, nền kinh tế số, với sự phát triển của cách mạng 4.0 sẽ làm phát sinh các tranh chấp mới, 

trong khi đó, Luật TTTM hiện hành còn chưa điều chỉnh tới, chưa quy định thẩm quyền giải quyết các tranh 

chấp đó cho trọng tài thương mại, dẫn tới việc, các chủ thể muốn sử dụng phương thức trọng tài để giải quyết 

nhưng lại không thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3.2. Quy định của pháp luật tố tụng về trọng tài thương mại trực tuyến 

Kinh tế số tác động ngày càng sâu sắc và nhiều mặt tới kinh tế thế giới và sự phát triển của các quốc 

gia, làm gia tăng các tranh chấp và làm phát sinh các yêu cầu, thách thức mới đối với việc giải quyết tranh 

chấp. Một trong những phương thức giải quyết tranh chấp được coi là phù hợp với yêu cầu và thách thức của 

thực trạng tranh chấp hiện nay và trong tương lai là giải quyết tranh chấp trực tuyến. Trong đó, giải quyết 

tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại trực tuyến có nhiều ưu điểm, và ngày càng phát triển mạnh 

mẽ, đóng vai trò không thể thiếu được trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại. Trọng tài trực tuyến 

là phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và phương tiện 

điện tử; tuy nhiên, sự thiếu hụt trong điều chỉnh của pháp luật tố tụng đang tạo ra những lúng túng trong việc 

áp dụng giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài trực tuyến; đặc biệt là các vấn đề pháp lý liên quan 

như thoả thuận trọng tài trực tuyến, chữ ký số, thủ tục trọng tài trực tuyến, địa điểm trọng tài trực tuyến, giá 

trị pháp lý của phán quyết trọng tài trực tuyến… 

3.2.1. Thoả thuận trọng tài trực tuyến 

Thoả thuận trọng tài là thoả thuận giữa các bên về việc giải quyết bằng trọng tài tranh chấp có thể phát 

sinh hoặc đã phát sinh. Điều 16 LTTTM năm 2010 quy định điều kiện về hình thức của thoả thuận trọng tài, 

theo đó, thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản, dưới hình thức điều khoản trọng tài trong 

hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng 

telegram, fax, telex, thư điện tử cũng được coi là xác lập dưới dạng văn bản. Ở đây, thoả thuận trọng tài có 

thể được xác lập dưới hình thức telegram, fax, telex, thư điện tử, nên thoả thuận trọng tài theo pháp luật hiện 

hành phù hợp với phát triển công nghệ 4.0
7
. Luật chấp thuận thoả thuận trọng tài dưới dạng điện tử và không 

đòi hỏi thoả thuận này phải ký, nhưng việc có thêm chữ ký điện tử sẽ tăng tính xác thực của chủ thể tham gia 

                                                      
4
 Quy định tại Điều 14 Luật Đầu tư năm 2020 

5
 Quy định tại Điều 338 Bộ luật Hàng hải 2015 

6
 Quy định tại Điều 146 Luật Xây dựng năm 2014 (sửa đổi năm 2020). 

7
 Đỗ Văn Đại (2022), “Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, 

NXB Hồng Đức, tr.443. 
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vào thoả thuận trọng tài. Điều 23 Luật Giao dịch điện tử năm 2023 quy định về giá trị pháp lý của chữ ký 

điện tử và chữ ký số, theo đó, “chữ ký điện tử không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì được thể hiện dưới 

dạng chữ ký điện tử; chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ ký số có giá trị pháp lý tương 

đương chữ ký của cá nhân đó trong văn bản giấy.” Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng cơ chế của trọng 

tài trực tuyến, khi nộp tài liệu, chứng cứ của phương thức này đều thông qua phương tiện điện tử và có căn 

cứ khẳng định hình thức thoả thuận trọng tài phù hợp với hình thức theo quy định pháp luật
8
. Khi thực hiện 

ký kết các hợp đồng điện tử trên website bằng việc điền các thông tin trên đó và việc xác nhận đồng ý, gửi 

thông tin đó cũng được coi là có giá trị và có hiệu lực thi hành. 

3.2.2. Thủ tục trọng tài trực tuyến 

a) Về gửi đơn khởi kiện 

Khi tham gia giải quyết tranh chấp thương mại, nguyên đơn phải gửi đơn khởi kiện tới trung tâm trọng 

tài nếu lựa chọn Trung tâm trọng tài giải quyết hoặc gửi tới bị đơn nếu lựa chọn giải quyết bằng trọng tài vụ 

việc. Cách mạng 4.0 có tác động sâu sắc tới hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài trực 

tuyến, trong đó có việc gửi đơn khởi kiện trực tuyến (gửi qua mạng internet), bên khởi kiện có thể gửi đơn 

kiện từ bất kỳ địa điểm nào (trong nước hoặc ngoài nước), bất kỳ thời gian nào và đơn kiện lại cũng tương 

tự, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian rất nhiều, hỗ trợ các bên tranh chấp sớm giải quyết các bất đồng để ổn 

định kinh doanh, góp phần phát triển kinh doanh và dịch vụ.  

Luật TTTM không quy định rõ về cách thức gửi đơn khởi kiện, chỉ nêu “gửi” và “nhận” tại các Điều 

30, 31, 32 nên nguyên đơn có thể gửi đơn khởi kiện trực tuyến thông qua thư điện tử và các phương tiện điện 

tử nếu quy tắc trọng tài của trung tâm trọng tài chấp nhận hình thức đó. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa 

có các quy định cụ thể hướng dẫn việc nguyên đơn có thể gửi đơn khởi kiện trực tuyến  

b) Về gửi tài liệu tố tụng đến các bên và chủ thể khác 

Trọng tài thương mại trong quá trình giải quyết tranh chấp phải gửi một số tài liệu tố tụng đến các bên 

như giấy triệu tập hay phán quyết giải quyết tranh chấp. Pháp luật tố tụng hiện hành cho phép trung tâm 

trọng tài gửi văn bản tố tụng trực tuyến cho các bên tranh chấp, theo đó, “các thông báo, tài liệu có thể được 

Trung tâm trọng tài hoặc Hội đồng trọng tài gửi bằng phương thức giao trực tiếp, thư bảo đảm, thư thường, 

fax, telex, telegram, thư điện tử hoặc bằng phương thức khác có ghi nhận việc gửi này”
9
. Như vậy, với sự 

phát triển của kinh tế số, trung tâm trọng tài ngoài việc gửi tài liệu theo phương thức truyền thống, có thể gửi 

trực tiếp cho các bên tranh chấp hay chủ thể khác qua phương tiện điện tử. Tuy nhiên, đối với giấy triệu tập 

và phán quyết trọng tài, việc gửi cho các bên hiện nay vẫn theo phương thức truyền thống qua đường bưu 

điện, phương thức điện tử chỉ mang tính bổ sung, không thay thế cho phương thức truyền thống. Để phù hợp 

với thực tiễn phát triển của cách mạng 4.0, pháp luật cần có các quy định hướng dẫn, cho phép việc số hoá 

hoạt đồng giải quyết tranh chấp như triệu tập số bằng các gửi email hoặc tiến hành nhắc nhở về triệu tập qua 

tin nhắn… 

3.2.3. Địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến 

Địa điểm giải quyết tranh chấp giúp xác định luật áp dụng cho việc tiến hành, tổ chức trọng tài. Ở một 

số quốc gia, việc công nhận và thi hành một phán quyết trọng tài có thể bị từ chối nếu phán quyết trọng tài 

đó không được công nhận tại nơi nó ban hành
10

. Khoản 8 Điều 3 Luật TTTM 2010 quy định địa điểm giải 

quyết tranh chấp bằng trọng tài “là nơi hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo sự thoả thuận 

lựa chọn của các bên hoặc do Hội đồng trọng tài quyết định nếu các bên không có thoả thuận. Nếu địa điểm 

giải quyết tranh chấp được tiến hành trên lãnh thổ Việt Nam thì phán quyết phải được xem là tuyên tại lãnh 

thổ Việt Nam mà không phụ thuộc vào nơi Hội đồng trọng tài tiến hành phiên họp để ra phán quyết đó”. 

Kinh tế số phát triển, việc tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp có thể được tiến hành trực tuyến, với 

việc có nhiều địa điểm (các bên tranh chấp từ nhiều quốc gia khác nhau, trọng tài viên từ các quốc gia, vùng 

                                                      
8
 “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến trong lĩnh vực thương mại điện tử”, xem thêm tại 

https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1951&l=Nghiencuutraodoi, truy cập ngày 06/5/2024.  
9
 Khoản 2 Điều 12 Luật TTTM 

10
 Điều V(I) Công ước New York 1958 

https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=1951&l=Nghiencuutraodoi
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lãnh thổ khác nhau), tạo ra sự trở ngại trong việc xác định địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. 

Trong trong trường hợp đó, nếu như các bên thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam nhưng 

các trọng tài viên lại được chọn từ các nước khác nhau như Pháp, Anh, Singapore thì phiên họp trực tuyến đó 

khó xác định là có phù hợp với thoả thuận về địa điểm giải quyết tranh chấp hay không. Do đó, sẽ có rủi ro 

cho phán quyết trọng tài xét xử trực tuyến, bị từ chối công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc bị huỷ vì 

vi phạm thủ tục tố tụng trọng tài.  

3.2.4. Các bên tham gia phiên xét xử  

Tranh chấp hiện nay được giải quyết bằng trọng tài thông qua phiên họp giải quyết tranh chấp. Luật 

TTTM quy định “các bên có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự phiên họp giải quyết 

tranh chấp” (khoản 2 Điều 55) và, các bên liên quan hay những thành phần khác của hoạt động tố tụng phải 

có mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp. Hơn nữa, Điều 56 Luật TTTM quy định, “nguyên đơn đã được 

triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc rời 

phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì bị coi là đã rút đơn khởi 

kiện”, “bị đơn đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà vắng mặt không có lý do 

chính đáng hoặc rời phiên họp giải quyết tranh chấp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì Hội 

đồng trọng tài vẫn tiếp tục giải quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện có” và “theo yêu cầu 

của các bên, Hội đồng trọng tài có thể căn cứ vào hồ sơ để tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà 

không cần sự có mặt của các bên”. Theo quy định này, trọng tài thương mại có thể giải quyết tranh chấp khi 

có các bên tham gia trực tiếp hoặc không tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp.  

Tuy nhiên, kinh tế số có thể làm thay đổi thực trạng trên. Các bên và trọng tài viên vẫn có thể tham gia 

phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần có mặt tại phiên họp, không có cuộc gặp mặt trực tiếp với 

nhau mà chỉ cần ở các nước khác nhau họp thông qua cuộc gọi trực tuyến (video call hoặc chat room). Với 

cách thức này, khả năng phải hoãn phiên họp do một bên không thể có mặt tại phòng họp sẽ giảm, chi phí 

cho các bên cũng sẽ giảm mạnh vì họ vẫn có thể tham gia phiên họp mà không cần mất thời gian di chuyển 

đến địa điểm phiên họp; cơ quan tài phán cũng tiết kiệm được chi phí chuẩn bị địa điểm tổ chức phiên họp. 

Hiện nay, quy định của pháp luật chưa đề cập tới khả năng các bên tranh chấp hay trọng tài thương mại tham 

gia phiên họp từ xa thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin bằng video call hoặc chat room. Điều này sẽ 

gây sự lúng túng cho các bên và cơ quan tài phán khi thực hiện giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng 

tài thương mại trực tuyến. 

3.2.5. Hình thức của phán quyết trọng tài trực tuyến 

Điều 61 Luật TTTM quy định hình thức của phán quyết trọng tài phải bằng văn bản và có chữ ký của 

trọng tài viên. Với quy trình tố tụng và xét xử diễn ra trong không gian mạng, phán quyết trọng tài trực tuyến 

được hiển thị ở định dạng điện tử và chữ ký điện tử. Mặc dù pháp luật tố tụng Việt Nam không có quy định 

về phán quyết điện tử, song phán quyết trực tuyến vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu trên nếu giữ được tính 

toàn vẹn và có chữ ký điện tử của trọng tài viên, với nền tảng pháp lý là sự công nhận trong Luật Giao dịch 

điện tử, trong đó khẳng định rằng, một thông điệp dữ liệu không thể bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì đó là 

một dữ liệu điện tử và thông điệp dữ liệu được thể hiện dưới hình thức văn bản điện tử, tài liệu điện tử, 

chứng thư điện tử, chứng từ điện tử, hợp đồng điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và hình thức trao 

đổi dữ liệu điện tử khác.  

Để rõ ràng hơn trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến về hiệu lực pháp lý của 

phán quyết và chữ ký điện tử trong phán quyết, cần có quy định cụ thể về hình thức phán quyết trọng tài trực 

tuyến. 

3.3. Quy định về chứng cứ và nghĩa vụ chứng minh 

Thu thập, cung cấp chứng cứ là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình giải quyết tranh 

chấp. Hiện nay, Luật TTTM và các quy tắc tố tụng trọng tài của các trung tâm trọng tài tại Việt Nam không 

có nhiều quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến chứng minh và chứng cứ, gây khó khăn cho các bên và cả 

Hội đồng trọng tài trong việc giải quyết tranh chấp. Khi xem xét và xác định các vấn đề về chứng cứ, chứng 
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minh trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ chịu ảnh hưởng bởi các quy định về chứng cứ, chứng 

minh tại BLTTDS. 

Hiện nay BLTTDS năm 2015 chỉ quy định “dữ liệu điện tử” tại các Điều 93,94,95. Nội dung cũng 

chính là chứng cứ điện tử. Các chứng cứ lưu vết trên block Chain sẽ không thể bị chối bỏ hoặc lưu trữ trên 

điện toán đám mây sẽ dễ dàng xuất hiện lại khi cần thiết để chứng minh mà không cần mang theo cả thùng 

hồ sơ như hiện nay. Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP ngày 

30/12/2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS năm 2015, Luật Tố tụng hành chính năm 2013 

về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản bằng phương tiện điện tử. 

Tuy nhiên, các quy định đó chưa rõ ràng khi chưa có điều khoản quy định xác định nội hàm của chứng cứ 

điện tử. Việc sử dụng thiết bị điện tử kỹ thuật số, mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng xã hội…sẽ để lại 

các dấu vết điện tử được ghi lại, lưu truyền dưới dạng dữ liệu điện tử như IP, logfile, domain, thời gian thực, 

không gian mạng, thư điện tử, nickname, chat, tin nhắn…đây là chứng cứ được lưu trữ lại trong bộ nhớ của 

các thiết bị kỹ thuật số một cách tự động, khách quan, tồn tại dưới dạng những tín hiệu điện tử, có thể nhận 

biết, phát hiện, bảo quản, và ghi lại không thể chối bỏ…hoặc in ra giấy, ảnh và có thể sử dụng làm chứng cứ 

trong quá trình giải quyết tranh chấp
11

.   

Để sử dụng dữ liệu điện tử làm chứng cứ trong việc tranh chấp, các bên tranh chấp cần tuân thủ những 

quy định như việc thu thập dữ liệu điện tử phải hợp pháp; chứng cứ điện tử được sử dụng làm căn cứ trong 

quá trình tố tụng phải đảm bảo có liên quan và cần thiết, hợp pháp và tuân thủ các yêu cầu về thủ tục; bảo 

đảm tính xác thực, tính toàn vẹn và chính xác. Một thông tin được rút ra từ dữ liệu điện tử để được coi là 

chứng cứ phải đảm bảo thuộc tính: tính khách quan, tính liên quan và tính hợp pháp. Để đảm bảo các thuộc 

tính của chứng cứ điện tử thì việc thu thập và đánh giá chứng cứ phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật. Về bản chất, chứng cứ điện tử có thể bị thay đổi, hư hỏng hoặc bị phá hủy do xử lý hoặc kiểm 

tra không đúng cách, do đó, cần phải có biện pháp phòng ngừa, xây dựng nguyên tắc, quy trình để có thể thu 

thập được đúng chứng cứ điện tử.  

3.4. Quy định về cách thức xử lý khi giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại trong 

nền kinh tế số phát sinh rủi ro 

Quá trình giải quyết tranh chấp trực tuyến có thể phát sinh nhiều rủi ro mang tính đặc thù như rủi ro 

bảo mật, rủi ro mạo danh khi tham gia phiên họp giải quyết tranh chấp, rủi ro khi truyền tải âm thanh, hình 

ảnh, văn bản không được đầy đủ, rõ ràng, dẫn đến có thể không thực hiện các quyền của mình một cách trọn 

vẹn, đầy đủ… Trong khi đó, hệ thống quy định pháp luật hiện hành chưa đưa ra được cách thức giải quyết 

thoả đáng để trung hoà lợi ích của các bên khi rủi ro xảy ra, đặc biệt, nếu rủi ro hiện thực hoá thành hậu quả 

pháp lý, ảnh hưởng tới quyền lợi của các bên tranh chấp.  

Có thể xác định một số rủi ro khi áp dụng phương thức trọng tài trực tuyến để giải quyết tranh chấp 

thương mại trong nền kinh tế số như việc áp dụng nguyên tắc không công khai. Khoản 4 Điều 4 Luật TTTM 

quy định “giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có 

thoả thuận khác”. Theo đó, về bản chất, trọng tài cần thực hiện theo thủ tục không công khai, dù đó là giải 

quyết tranh chấp bằng hình thức trực tuyến. Tính không công khai trong trọng tài trực tuyến cần đảm bảo sự 

an toàn của hệ thống điều hành trọng tài trực tuyến theo hướng không cho phép người thứ ba có thể can thiệp 

vào làm thay đổi tính chất của hoạt động trọng tài cũng như làm sai tính không công khai của các trao đổi. 

Bởi vậy, khi nhận cung cấp dịch vụ trọng tài trực tuyến, chủ thể liên quan phải đảm bảo khả năng bảo mật 

các thông tin được trao đổi trong quá trình tố tụng trọng tài theo hướng đây là nghĩa vụ về kết quả (đảm bảo 

kết quả các thông tin được trao đổi phải đảm bảo tính không công khai). Tuy nhiên, bởi việc giải quyết tranh 

chấp trực tuyến, nên rất dễ xảy ra việc lộ thông tin do lỗi kỹ thuật, do các yếu tố khoa học kỹ thuật khác tác 

động. Pháp luật cần dự liệu và có quy định hướng xử lý về hậu quả pháp lý trong trường hợp thông tin trao 

đổi không được bảo mật. 
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 “Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam trong lĩnh vực thương 

mại”, xem thêm tại https://phaply.net.vn/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-den-phap-luat-to-tung-

dan-su-viet-nam-trong-linh-vuc-thuong-mai-a256705.html, truy cập ngày 9/5/2024 

https://phaply.net.vn/tac-dong-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-den-phap-luat-to-tung-dan-su-viet-nam-trong-linh-vuc-thuong-mai-a256705.html
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Ngoài ra, Điều 56 Luật TTTM có quy định về việc các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp mà 

rời phiên họp mà không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì có thể coi là rút đơn khởi kiện (đối với 

nguyên đơn) hoặc Hội đồng trọng tài vẫn tiếp tục giải quyết tranh chấp căn cứ vào tài liệu và chứng cứ hiện 

có (trường hợp bị đơn rời khỏi cuộc họp). Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trực tuyến không loại trừ 

việc các bên tham gia phiên họp gặp các sự cố kỹ thuật như đường truyền bị gián đoạn, mạng internet bị lỗi 

dẫn tới việc bị rời khỏi cuộc họp. Việc rời khỏi cuộc họp của họ hoàn toàn ko phải ý chí chủ quan cá nhân, 

không do lỗi của họ. Nếu pháp luật không có quy định dự liệu về vấn đề này, sẽ dẫn tới nhiều rủi ro, ảnh 

hưởng quyền lợi của người tham gia giải quyết tranh chấp khi rời phiên họp trực tuyến ngoài ý muốn. 

4. Hoàn thiện pháp luật tố tụng về giải quyết tranh chấp thƣơng mại trong nền kinh tế số bằng 

phƣơng thức trọng tài thƣơng mại ở Việt Nam 

Trong nền kinh tế số, việc hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại là một yêu cầu cấp thiết để 

đảm bảo cho trọng tài thương mại là một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và phù hợp với nhu cầu 

thực tiễn. Theo đó việc hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại trong nền kinh tế số cần chú trọng đến 

các nội dung sau: 

Thứ nhất, với tên của Luật có từ “thương mại”, đã định hướng cho người tiếp cận tới tranh chấp 

thương mại, trong khi đó có nhiều tranh chấp không mang tính thương mại vẫn có thể được giải quyết bằng 

trọng tài thương mại. Do vậy, đề xuất nên sửa tên “Luật Trọng tài thương mại” thành “Luật trọng tài”. Đặt 

tên như vậy sẽ phản ánh đúng bản chất nội dung về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài. 

Thứ hai, cần quy định mở rộng thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài thương mại đối với các 

loại tranh chấp mới phát sinh trong bối cảnh cách mạng 4.0. Theo quy định hiện hành, TTTM chỉ giải quyết 

các tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại giữa các thương nhân. Điều này dẫn tới hạn chế như: 

TTTM không giải quyết được các tranh chấp giữa các chủ thể thực hiện hoạt động thương mại nhưng không 

phải là thương nhân như cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ,… Cần cho phép TTTM giải quyết tranh chấp giữa các 

chủ thể thực hiện hoạt động thương mại, bao gồm cả các thương nhân và chủ thể không phải là thương nhân.  

Thứ ba, bổ sung một số quy định trong Luật TTTM năm 2010 để thực hiện một số hoạt động tố tụng 

trọng tài trực tuyến trên không gian mạng theo hướng: (i) từng bước mở rộng các trình tự, thủ tục giải quyết 

tranh chấp được phép tiến hành trên không gian mạng như quy định về gửi đơn khởi kiện trực tuyến, tống đạt 

văn bản giấy tờ, gửi thông báo trực tuyến; (ii) không bắt buộc phải giao nộp dưới hình thức “bản cứng” các 

đơn từ, tài liệu, chứng cứ một cách không cần thiết  khi có thể gửi các loại văn bản đó qua mạng và đã sử 

dụng chữ ký số; (iii) bổ sung một số quy định để các bên tranh chấp và trọng tài viên có thể thực hiện các 

phiên họp trực tuyến qua video conference hoặc chat room: (iv) có thể tính tới việc quy định thay đổi mức 

biểu phí (phí tố tụng) theo hướng giảm phí tố tụng cho trường hợp gửi đơn khởi kiện trực tuyến so với gửi 

qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan tài phán. 

Thứ tƣ, cần ban hành quy định về mối quan hệ giữa địa điểm giải quyết tranh chấp và địa điểm ra 

phán quyết trọng tài. Các bên nên thoả thuận địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và khẳng định 

rằng phiên xử trực tuyến cũng được xem là xét xử tại địa điểm mà các bên lựa chọn. Cơ sở của đề xuất như 

vậy là bởi Khoản 8 Điều 3 Luật TTTM cho phép các bên được lựa chọn địa điểm giải quyết tranh chấp và 

chỉ khi không có sự lựa chọn của các bên thì việc xác định địa điểm theo luật mới được áp dụng. Pháp luật 

Việt Nam có thể quy định địa điểm giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là “địa điểm về mặt pháp lý” được 

chỉ định bởi các bên, không quan trọng phiên xử thực tế diễn ra tại vị trí địa lý nào. Việc quy định như vậy là 

phù hợp, không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động trọng tài trực tuyến mà còn giúp pháp luật của Việt Nam 

không bị mất quyền áp dụng trong các giao dịch quốc tế khác. 

Thứ năm, cần hoàn thiện quy định pháp luật về chứng cứ, nghĩa vụ chứng minh. 

Trước hết, cần làm rõ nội hàm của chứng cứ điện tử, phân biệt rõ giữa chứng cứ điện tử (quy định 

trong Bộ luật TTDS năm 2015) với chứng cứ gửi bằng phương thức điện tử (quy định trong Nghị quyết số 

04/2016/NQ-HĐTP) từ đó có các nguyên tắc riêng xác định giá trị của mỗi loại chứng cứ một cách phù hợp. 
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Bên cạnh đó, cần quy định cụ thể về thu thập chứng cứ điện tử, trong đó giải quyết các vấn đề về 

nguyên tắc, trình tự, hậu quả pháp lý của việc thu thập chứng cứ điện tử. Đồng thời, cần xây dựng cơ sở pháp 

lý cho việc lập vi bằng đối với những sự kiện, hành vi diễn ra trên môi trường điện tử. 

Ngoài ra, cần xây dựng các nguyên tắc xác minh, đánh giá chứng cứ điện tử, trong đó lưu ý một số vấn 

đề như: (i) đảm bảo quyền được thu thập, giao nộp, xuất trình chứng cứ điện tử của đương sự; (ii) đảm bảo 

tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc về nghĩa vụ chứng minh của đương sự; (iii) đảm bảo không có sự phân biệt giữa 

chứng cứ điện tử và chứng cứ truyền thống trong quá trình xác minh , đánh giá chứng cứ. Trong trường hợp 

một chứng cứ truyền thống mâu thuẫn với chứng cứ điện tử, không được mặc nhiên coi chứng cứ truyền 

thống có giá trị cao hơn; (iv) không có sự phân biệt đối xử giữa các nguồn chứng cứ điện tử có bản chất 

tương tự nhau; (v) không yêu cầu cung cấp chứng cứ truyền thống để xác thực chứng cứ điện tử, trừ khi có 

căn cứ cho rằng chứng cứ điện tử không đáng tin cậy, và việc cung cấp chứng cứ truyền thống sẽ giải quyết 

được vấn đề trên; (vi) hạn chế tối đa việc đặt thêm điều kiện có giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử; việc đặt 

thêm điều kiện có giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử phải đảm bảo sự cần thiết, hợp lý, có tính khả thi và 

trên cơ sở quy định tường minh của pháp luật; (vii) tôn trọng thông lệ quốc tế trong việc xác minh, đánh giá 

chứng cứ điện tử.  

Thứ sáu, cần rà soát quy định pháp luật tố tụng, đặc biệt là Luật TTTM bổ sung các nguyên tắc giải 

quyết khi quá trình giải quyết tranh chấp trực tuyến phát sinh rủi ro và các phương pháp khắc phục hậu quả 

nếu có. Trong quá trình xây dựng nguyên tắc chung cũng như biện pháp giải quyết rủi ro cụ thể, cần phải 

tính đến các yếu tố: (i) thời điểm phát sinh rủi ro (trước, sau hay trong giai đoạn nào của quá trình giải quyết 

tranh chấp); (ii) thời điểm phát hiện rủi ro; (iii) mức độ ảnh hưởng của rủi ro đến việc đảm bảo các yêu cầu 

cơ bản của hoạt động giải quyết tranh chấp và kết quả của giải quyết tranh chấp; và (iv) tính chất của rủi ro 

(rủi ro vì lý do chủ quan hay khách quan, có thể khắc phục trong thời gian ngắn hay không…). Cần xây dựng 

hệ thống nguyên tắc cụ thể, tránh quy định chung chung dẫn đến áp dụng tuỳ tiện, thiếu thống nhất. Đơn cử, 

cần phải sửa đổi nguyên tắc đương sự đã được triệu tập hợp lệ tham dự phiên họp giải quyết tranh chấp mà 

rời phiên họp giải quyết tranh chấp khi không được Hội đồng trọng tài chấp thuận thì sẽ phải chịu hậu quả 

pháp lý bất lợi (Điều 56 Luật TTTM năm 2010). Cụ thể, cần ghi nhận tình huống các bên có thể bị rời phiên 

họp trực tuyến ngoài ý muốn do gặp vấn đề về kỹ thuật. Nếu có thể xác định bên rời phiên họp không có lỗi, 

bên đó không nên phải chịu hậu quả pháp lý bất lợi. 

5. Kết luận 

Kinh tế số với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ giúp hoạt động 

thương mại cũng như giải quyết tranh chấp thương mại tiếp cận nhanh chóng thông tin và xử lý thông tin 

hiệu quả. Các công nghệ mới giúp kiểm soát, hiểu rõ hơn mọi khía cạnh của hoạt động giải quyết tranh chấp 

thương mại, cho phép sử dụng dữ liệu tức thời để phát triển, cải thiện quy trình và giải quyết nhanh chóng 

các tranh chấp phát sinh. Pháp luật đã manh nha tiếp cận những thành tựu của cách mạng 4.0 nhưng vẫn còn 

hạn chế. Bên cạnh đó, nhiều quy định pháp luật hiện hành không thực sự tương tích với thành tựu cách mạng 

số có thể mang lại. Trong tương lai, các nhà làm luật cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật 

để có được các dịch vụ pháp lý số trong đó có tính tới yếu tố an toàn pháp lý khi vận dụng thành tựu cách 

mạng số vào hoạt động giải quyết tranh chấp, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức 

trọng tài thương mại. 
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